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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày          tháng        năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 vj 
NӃ hoạch sử dụng đất năP ����, thjnh phӕ 6ҫP 6ѫn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 
20/11/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ cic Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/52014 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-C3 ngày 
06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai; số 148/2020/NĐ-C3 ngày 18/12/2020 về vi͏c sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 
29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm 
định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 về 
việc Ean hành Ĉịnh mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất;

Căn cứ Kết luận số 560-KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
phương án phân Eổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện 
trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xét đề nghị của UBND thành phố 6̯m 6ơn tại Tờ trình số 3262/TTr-UBND 
ngày 28/7/2021;  

Theo đề nghị của 6ở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 727TTr-
6TNMT ngày 17/8/2021 (kèm theo h͛ sơ cy liên quan). 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 thjnh phố 
SҫP Sѫn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:  

1. Diện tích, cѫ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên: 4.494,20 ha. 
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- NhóP đất nông nghiệp:     666,67 ha. 
- NhóP đất phi nông nghiệp:  3.801,06ha. 
- NhóP đất chưa sử dụng:      26,47 ha. 

Cụ thể: 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 
năP ��20 

Quy hoạch sử dụng đất đӃn 
năP 2030 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

Cấp 
tỉnh 
phân 

bổ (ha) 

Cấp 
huyện xác 
định, xác 
định bổ 
sung (ha) 

Tổng sӕ 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

I Tổng diện tích tự nhiên 4.494,20 100 4.494,20   4.494,20 100 
1 Đất nông nghiệp 1.828,07 22,06 666,67   666,67 14,83 

1.1 Đất trồng lúa 1.050,59 23,38 382,28   382,28 8,51 
 Trong đó: Ĉất chuyên trồng lúa nước 993,39 22,10 377,08   382,28 8,51 

1.2 Đất trồng cây hjng năP Nhác 280,88 6,25 27,15   27,15 0,60 
1.3 Đất trồng cây lâu năP 163,72 3,64 56,13   56,13 1,25 
1.4 Đất rừng phòng hộ 23,29 0,52 10,80   10,80 0,24 
1.5 Đất rừng đặc dụng 122,46 2,72 122,50   122,50 2,73 
1.6 Đất rừng sản xuất 14,71 0,33 25,97   25,97 0,58 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 140,90 3,14 14,04   14,04 0,31 
1.8 Đất ljP Puối             
1.9 Đất nông nghiệp Nhác 31,52 0,70   27,80  27,80 0,62 
2 Đất phi nông nghiệp 2.631,24 58,55 3801,06   3.801,06 84,58 

2.1 Đất quốc phòng 20,76 0,46 26,52   26,52 0,59 
2.2 Đất an ninh 4,99 0,11 9,02   9,02 0,20 
2.3 Đất Nhu công nghiệp             
2.4 Đất Nhu chế xuất             
2.5 Đất cụP công nghiệp     25,00   25,00 0,56 
2.6 Đất thưѫng Pại, dịch vụ 98,80 2,20 429,56   429,56 9,56 
2.7 Đất cѫ sở sản xuất phi nông nghiệp 17,36 0,39 13,34   13,34 0,30 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 
Nhoáng sản 

            

2.9 
Đất phát triển hạ tҫng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

919,83 20,47 1272,79   1.272,79 28,32 

2.9.1 Đất xây dựng cѫ sở văn hoá 16,21 0,36   58,32 58,32 1,30 
2.9.2 Đất y tế 6,05 0,13   18,02 18,02 0,40 
2.9.3 Đất giio dục và đào tạo 38,23 0,85   72,56 72,56 1,61 
2.9.4 Đất thể dục thể thao 85,74 1,91   100,67 100,67 2,24 
2.9.5 Đất khoa học và công ngh͏             
2.9.6 Đất dịch vụ xã hội 4,62 0,10   15,24 15,24 0,34 
2.9.7 Đất giao thông 685,73 15,26   903,17 903,17 20,10 
2.9.8 Đất thuỷ lợi 72,21 1,61   81,53 81,53 1,81 
2.9.9 Đất công trình năng lượng 0,76 0,02   9,89 9,89 0,22 

2.9.10 Ĉất công trình Eưu chính viễn thông 0,44 0,01   1,60 1,60 0,04 
2.9.11 Đất chợ 8,97 0,20   10,89 10,89 0,24 
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá 7,09 0,16 7,73   7,73 0,17 
2.11 Đất danh laP thắng cảnh     30,29   30,29 0,67 
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 5,23 0,12 18,21   18,21 0,41 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 
năP ��20 

Quy hoạch sử dụng đất đӃn 
năP 2030 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

Cấp 
tỉnh 
phân 

bổ (ha) 

Cấp 
huyện xác 
định, xác 
định bổ 
sung (ha) 

Tổng sӕ 

Diện 
tích 
(ha) 

Cѫ 
cấu 
(%) 

2.13 Đất ở tại nông thôn 217,49 4,84         
2.14 Đất ở tại đô thị 825,05 18,36 1270,79   1.270,79 28,28 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cѫ quan 8,30 0,18 30,93   30,93 0,69 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

1,52 0,03 1,37   1,37 0,03 

2.17 Đất xây dựng cѫ sở ngoại giao             
2.18 Đất cѫ sở tôn giáo 4,11 0,09 5,31   5,31 0,12 

2.19 
Đất ljP nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhj tang lễ, nhj hoả táng 

51,03 1,14 88,77   88,77 1,98 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
ljP đồ gốP 

            

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng             
2.22 Đất Nhu vui chѫi giải trí, công cộng 76,57 1,70   218,21 218,21 4,86 
2.23 Đất cѫ sở tín ngưỡng 2,96 0,07   4,14 4,14 0,09 
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối 320,19 7,12   308,65 308,65 6,87 
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng 49,11 1,09   40,23 40,23 0,90 
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác 0,85 0,02   0,20 0,20  

3 Đất chưa sử dụng 34,89 0,78 26,47   26,47 0,59 
4 Đất Nhu công nghệ cao*             
5 Đất Nhu Ninh tӃ*             
6 Đất đô thị* 595,63 7,19 4494,20   4.494,20 54,23 
II KHU CHỨC NĂNG*            
1 Khu chuyên trồng lúa nước       1882,86 1.882,86   

2 
Khu vực chyên trồng cây công 
nghiệp lâu năP 

            

3 Khu vực rừng phòng hộ       10,80 10,80   
4 Khu vực rừng đặc dụng       122,50 122,50   
5 Khu vực rừng sản xuất       25,97 25,97   
6 Khu vực công nghiệp, cụm CN       37,10 37,10   
7 Khu đô thị -thương mại - dịch vụ       2384,68 2.384,68   
8 Khu du lịch       30,29 30,29   

9 
Khu ở, ljng nghề, sản xuất phi 
nông nghiệp nông thôn 

            

*hi ch~: 
 Ch͑ tiêu không tổng hợp khi tính tổng di͏n tích t͹ nhiên 

2. Diện tích chuyển Pục đích sử dụng đất 
TT Chỉ tiêu Mã Diện tích (ha) 
1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 1.096,63 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 590,82 
  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC/PNN 538,82 

1.2 Đất trồng cây hjng năP Nhác HNK/PNN 248,45 
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN/PNN 107,27 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN   
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TT Chỉ tiêu Mã Diện tích (ha) 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1,23 
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 124,46 
1.8 Đất ljP Puối LMU/PNN   
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 24,40 

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

  78,33 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số I đính kqm� 
3. Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vjo sử dụng cho các Pục đích 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 

 Tổng cộng   8,43 
1 Đất nông nghiệp NNP  
2 Đất phi nông nghiệp PNN 8,43 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số II đính kqm� 
 4. Vị trí, diện tích các Nhu vực đất phải chuyển Pục đích sử dụng đất được xác 
định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo 
thuyết Pinh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 vj Nế hoạch sử dụng 
đất năP 2021, thjnh phố SҫP Sѫn. 

Điều 2. Phê duyệt Nế hoạch sử dụng đất năP 2021, thjnh phố SҫP Sѫn với các 
chỉ tiêu chủ yếu như sau:  

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năP Nế hoạch 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 

  Tổng diện tích    4.494,20 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.309,39 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.156,10 
3 Đất chưa sử dụng CSD 28,71 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số ,,, đính kqm� 
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất. 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP 442,95 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 104,77 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số ,V đính kqm� 
  

 3. Kế hoạch chuyển Pục đích sử dụng đất: 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp 

NNP/PNN 453,91 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 256,11 

  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC/PNN 243,18 

1.2 Đất trồng cây hjng năP Nhác HNK/PNN 121,49 

1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN/PNN 27,08 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 36,57 

1.8 Đất ljP Puối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 12,66 

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất trong nội 
bộ đất nông nghiệp 

  30,31 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số V đính kqm� 
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vjo sử dụng 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 
  Tổng cộng   6,19 
1 Đất nông nghiệp NNP  
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6,19 

(Chi tiết theo 3hụ biểu số V, đính kqm� 
5. Danh Pục công trình, dự án thực hiện trong năP 2021: Chi tiết theo 3hụ 

biểu số V,, đính kqm. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện.  
1. Ủy ban nhân dân thjnh phố SҫP Sѫn. 

-  Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 vj Nế hoạch 
sử dụng đất năP 2021, thjnh phố SҫP Sѫn; công bố, công Nhai quy hoạch sử 
dụng đất ljP cѫ sở triển Nhai lập kế hoạch sử dụng đất hjng năP phù hợp với các 
chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cҫu phát triển Ninh tế - xã hội, đảP bảo quốc 
phòng, an ninh trên địa bjn. 

- Tăng cưӡng công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để ngưӡi sử dụng đất 
nắP vӳng các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng Pục đích, tiết NiệP, hiệu 
quả, bảo vệ Pôi trưӡng vj phát triển bền vӳng. 

- Chịu trách nhiệP trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về xác định ranh 
giới, tính chính xác vj Nhông gian sử dụng đất; công Nhai diện tích bảo vệ đất trồng 
lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất lj rừng tự nhiên đã 
được xác định trong quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất. Căn cứ quy hoạch sử dụng 
đất được duyệt, phối hợp với Sở Tji nguyên vj Môi trưӡng lập Nế hoạch sử dụng đất 
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hjng năP; thực hiện điều chỉnh, đảP bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh thӡi NǤ 2021-
2030, tҫP nhìn đến năP 2045 Nhi được phê duyệt �nếu có Pâu thuүn�; thực hiện 
nghiêP trình tự, thủ tục, hồ sѫ chuyển Pục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 
rừng đặc dụng hoặc đất có rừng tự nhiên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng 
nhân dân tỉnh chấp thuận theo thҭP quyền vj quy định của pháp luật ljP căn cứ để 
thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đảP bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất của 
huyện, của tỉnh. 

- Thực hiện đҫy đủ, nghiêP túc trách nhiệP quản lý nhj nước về đất đai; quản 
lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất được duyệt; thưӡng 
xuyên NiểP tra, giáP sát, phát hiện xử lý Nịp thӡi các trưӡng hợp vi phạP về sử 
dụng đất; Niên quyết Nhông giao đất, cho thuê đất, chuyển Pục đích sử dụng đất, 
thu hồi đất theo thҭP quyền đối với các trưӡng hợp Nhông có trong quy hoạch, Nế 
hoạch sử dụng đất. 

- Chủ động cân đối, bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả điều 
chỉnh quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất của huyện. Khuyến Nhích sử dụng đất tiết 
NiệP, hiệu quả, Nhắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao vj đã cho thuê. Tổ 
chức quản lý, giáP sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, Nhu 
công nghiệp, cụP công nghiệp, đất cѫ sở sản xuất phi nông nghiệp theo đúng quy 
hoạch, Nế hoạch sử dụng đất, Nhắc phục tình trạng Pất cân đối trong cѫ cấu sử 
dụng đất giӳa đất ở với đất xây dựng cѫ sở hạ tҫng Nỹ thuật, hạ tҫng xã hội vj các  
yêu cҫu về bảo vệ Pôi trưӡng. 

- Tiếp tục rj soát, xác định chính xác ranh giới đất sử dụng cho Pục đích 
quốc phòng, an ninh tại địa phưѫng để cập nhật vjo quy hoạch sử dụng đất quốc 
phòng, đất an ninh vj quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết NiệP, hiệu quả theo đúng quy 
định của pháp luật. 

- Tăng cưӡng công tác điều tra, đánh giá chất lượng, tiềP năng đất đai; đánh 
giá thoái hóa đất, ô nhiễP đất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vj tăng cưӡng 
ứng dụng Nhoa hӑc công nghệ trong công tác quản lý đất đai; đҭy Pạnh công tác 
dự báo, thông tin vj định hướng trong sử dụng đất, nhất lj việc giáP sát, đánh giá 
hiệu quả công tác quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất. 

- Định NǤ hjng năP, tổng hợp, báo cáo vj đánh giá cụ thể Nết quả thực 
hiện quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất của huyện, gửi Sở Tji nguyên vj Môi trưӡng 
để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

2. Sở Tji nguyên vj Môi trưӡng 

- Chịu trách nhiệP trước pháp luật vj UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
trong thaP Pưu quản lý nhj nước về đất đai trên địa bjn tỉnh; về tính chính xác, 
sự phù hợp của chỉ tiêu chuyển Pục đích sử dụng của từng loại đất được thҭP 
định vj chấp hjnh quy định của pháp luật liên quan đến Nhông gian sử dụng đất 
trong NǤ quy hoạch được thҭP định, phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các đѫn vị liên quan theo d}i, NiểP tra, thanh tra, 
giáP sát quá trình triển Nhai, tổ chức thực hiện quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất 
của huyện vj chỉ đạo, hướng dүn điều chỉnh quy hoạch, đảP bảo phù hợp với quy 
hoạch tỉnh thӡi NǤ 2021-2030, tҫP nhìn đến năP 2045 Nhi được phê duyệt �nếu có 
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Pâu thuүn�; Niên quyết Nhông giải quyết hoặc thaP Pưu giải quyết việc giao đất, 
cho thuê đất, chuyển Pục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trưӡng hợp 
Nhông có trong quy hoạch, Nế hoạch sử dụng đất; NiểP tra, xử lý các trưӡng hợp 
đã được giao đất, cho thuê đất nhưng Nhông sử dụng, sử dụng sai Pục đích theo 
đúng quy định của pháp luật. 

- Hҵng năP, chủ trì, phối hợp với các đѫn vị liên quan tổ chức thҭP định kế 
hoạch sử dụng đất của huyện theo đúng tiến độ, đảP bảo đúng chất lượng vj thӡi 
gian theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xeP xpt, phê duyệt; đồng thӡi tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh Nết quả thực hiện, ljP r} nhӳng hạn chế, Nhó Nhăn, đề xuất được các 
biện pháp Nhắc phục trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030 cấp 
huyện theo quy định. 

3. Các Sở, ban, ngjnh cấp tỉnh vj các đѫn vị có liên quan theo chức năng, 
nhiệP vụ được giao có trách nhiệP phối hợp chặt chẽ, triển Nhai, tổ chức thực hiện 
hiệu quả các nội dung quy hoạch sử dụng đất thӡi NǤ 2021-2030, thjnh phố SҫP Sѫn 
theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định njy có hiệu lực thi hjnh Nể từ ngjy Ný. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, GiáP đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trưӡng, 

Kế hoạch vj Đҫu tư, ;ây dựng, Công thưѫng, Nông nghiệp vj PTNT, Giao thông 
vận tải, < tế, Giáo dục vj Đjo tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
UBND thjnh phố SҫP Sѫn và Thủ trưởng các cѫ quan, đѫn vị có liên quan chịu 
trách nhiệP thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4, Quyết định; 
- Bộ Tji nguyên vj Môi trưӡng �để b/cáo�; 
- Bộ Nông nghiệp vj PTNT �để b/cáo�; 
- Thưӡng trực Tỉnh ủy �để b/cáo); 
- Thưӡng trực HĐND tỉnh �để �b/cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh �để b/cáo); 
- Thành ủy, HĐND thjnh phố SҫP Sѫn; 
- Các đѫn vị có liên quan; 
- Lưu: VT, NN. 
       (MC105.8.21) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

/ê Đức Giang 
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Phụ biểu số I: 
Diện tích chuyển Pục đích sử dụng đất trong NǤ quy hoạch phân bổ đӃn từng đѫn vị hjnh chính cấp xã, thjnh phӕ 6ҫP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 

diện tích 
(ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính  
Phưӡng 

Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 1.096,63 34,20 262,74 64,73 152,12 69,01 160,08 47,71 42,23 36,18 120,26 107,37 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 590,82 28,94 150,60 10,09 96,45 48,65 91,05 25,29 30,54 6,65 50,84 51,72 

  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC/PNN 538,82 28,94 150,60 10,09 96,45 48,65 59,05 25,29 30,54 6,65 50,84 31,72 

1.2 Đất trồng cây hjng năP Nhác HNK/PNN 248,45 0,46 27,66 6,74 32,74 7,90 37,64 10,02 4,01 27,37 53,12 40,79 

1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN/PNN 107,27 0,50 20,00 16,47 11,16 6,04 10,32 8,28 7,10 0,12 14,94 12,34 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                         

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1,23     1,23                 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 124,46 4,30 40,08 30,20 11,77 6,42 21,07 4,12 0,58 2,04 1,36 2,52 

1.8 Đất ljP Puối LMU/PNN                         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 24,40   24,40                   

2 
Chuyển đổi cѫ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

  78,33 4,00 31,85 10,26 3,85 5,59 5,47 3,74 13,57       

  Trong đy:               

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 
cây lâu năP 

LUA/CLN             

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 
rừng 

LUA/LNP             

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

LUA/NTS             

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất ljP 
Puối LUA/LMU             
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 

diện tích 
(ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính  
Phưӡng 

Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

2.5 
Đất trồng cây hjng năP Nhác 
chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 

HNK/NTS             

2.6 
Đất trồng cây hjng năP Nhác 
chuyển sang đất ljP Puối HNK/LMU             

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất 
nông nghiệp Nhông phải lj rừng 

RPH/NKR(a)             

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất 
nông nghiệp Nhông phải lj rừng 

RDD/NKR(a)             

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 
nông nghiệp Nhông phải lj rừng 

RSX/NKR(a)             

2.10 
Đất phi nông nghiệp Nhông phải lj 
đất ở chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 78,33 4,00 31,85 10,26 3,85 5,59 5,47 3,74 13,57       
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Phụ biểu số II: 
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vjo sử dụng  

trong NǤ quy hoạch phân bổ đӃn từng đѫn vị hjnh chính cấp xã, thjnh phӕ 6ҫP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 
diện 

tích (ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính  
Phưӡng 

Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

1 Đất nông nghiệp NNP                         
1.1 Đất trồng lúa LUA                         

  Trong đó: Ĉất chuyên trồng lúa nước LUC                         
1.2 Đất trồng cây hjng năP Nhác HNK                         
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN                         
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                         
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                         
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                         
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                         
1.8 Đất ljP Puối LMU                         
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH                         

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8,43 2,12 0,01 2,10       0,61   2,19 0,10 1,30 
2.1 Đất quốc phòng CQP                         
2.2 Đất an ninh CAN                         
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                         
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                         
2.5 Đất cụP công nghiệp SKN 0,01   0,01                   
2.6 Đất thưѫng Pại, dịch vụ TMD 0,60     0,60                 
2.7 Đất cѫ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                         

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 
Nhoáng sản SKS 

                        

2.9 
Đất phát triển hạ tҫng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 

3,69     1,50           2,19     

2.9.1 Đất xây dựng cѫ sở văn hoá DVH 1,50     1,50                 
2.9.2 Đất y tế DYT                         
2.9.3 Đất giáo dục vj đjo tạo DGD                         



11 
 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 
diện 

tích (ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính  
Phưӡng 

Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

2.9.4 Đất thể dục thể thao DTT                         
2.9.5 Đất Nhoa hӑc vj công nghệ DKH                         
2.9.6 Đất dịch vụ xã hội DXH                         
2.9.7 Đất giao thông DGT 2,19                 2,19     
2.9.8 Đất thuỷ lợi DTL                         
2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL                         

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                         
2.9.11 Đất chợ DCH                         
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT                         
2.11 Đất danh laP thắng cảnh DDL                         
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,30                     1,30 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2,12 2,12                     
2.14 Đất ở tại đô thị ODT                         
2.15 Đất xây dựng trụ sở cѫ quan TSC                         

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp DTS 

                        

2.17 Đất xây dựng cѫ sở ngoại giao DNG                         
2.18 Đất cѫ sở tôn giáo TON                         

2.19 
Đất ljP nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhj hoả táng 

NTD      0,10                       0,10    

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
ljP đồ gốP 

SKX                         

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                         
2.22 Đất Nhu vui chѫi giải trí, công cộng DKV       0,61                 0,61          
2.23 Đất cѫ sở tín ngưỡng TIN                         
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                         
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng MNC                         
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                         
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Phụ biểu số III: 
Phân bổ diện tích các loại đất trong NӃ hoạch sử dụng đất năP ����, thjnh phӕ 6ҫP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha)  

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính 

Phưӡng 
Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.309,39 9,05 200,64 46,25 198,89 17,81 214,06 16,52 144,67 50,39 169,17 241,94 
1.1 Đất trồng lúa LUA 724,69 6,26 125,25 6,18 158,49 9,48 144,55 13,32 12,93 14,43 99,40 134,40 

  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC 680,42 6,26 125,25 6,18 144,22 9,48 144,55 13,32 12,93 14,43 99,40 104,40 
1.2 Đất trồng cây hjng năP Nhác HNK 154,11 0,35 0,12 0,62 23,79 1,21 15,38 1,06 0,13 25,74 32,48 53,23 
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN 136,32   19,75 6,31 11,58 6,35 10,48 1,05 0,07 3,98 28,97 47,78 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 23,30           14,40   8,90       
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 122,50               122,50       
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 14,70     4,41           3,35 6,94   
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 101,93 2,44 37,08 28,73 5,03 0,77 19,15 1,09 0,14 2,89 1,38 3,23 
1.8 Đất ljP Puối LMU                         
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 31,84   18,44       10,10         3,30 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.156,10 163,79 596,28 595,91 270,24 281,13 248,18 216,48 265,86 153,84 220,65 143,74 
2.1 Đất quốc phòng CQP 22,40 4,40 3,25 2,37 3,33 4,49   0,30 2,24 0,22 1,80   
2.2 Đất an ninh CAN 6,11 3,00     2,00 0,19   0,90 0,02       
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                         
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                         
2.5 Đất cụP công nghiệp SKN 23,80   17,06   6,74               
2.6 Đất thưѫng Pại, dịch vụ TMD 124,81 20,73 7,84 32,35 0,50 0,67 10,27 9,37 36,13 0,33 6,25 0,37 
2.7 Đất cѫ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 14,14 0,13 0,04 0,40 0,02 9,23 0,17 2,48 1,67       
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS                         

2.9 
Đất phát triển hạ tҫng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã DHT 

1.167,87 59,66 197,57 203,51 93,34 83,30 110,92 90,01 94,28 51,17 100,13 83,98 

2.9.1 Đất xây dựng cѫ sở văn hoá DVH 39,89 0,60 3,72 0,96 1,68 8,39 2,07 17,01 1,30 0,56 2,19 1,41 
2.9.2 Đất y tế DYT 5,69 1,27 0,70 0,30 0,17 0,18 0,22 0,16 1,98 0,14 0,23 0,34 
2.9.3 Đất giáo dục vj đjo tạo DGD 44,99 5,29 6,97 3,41 4,89 3,11 4,38 4,13 4,10 2,47 1,91 4,33 
2.9.4 Đất thể dục thể thao DTT 85,42 1,48 1,64 77,61 0,58 0,71 0,11   1,39 0,65 0,10 1,15 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha)  

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính 

Phưӡng 
Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

2.9.5 Đất Nhoa hӑc vj công nghệ DKH                         
2.9.6 Đất dịch vụ xã hội DXH 4,60 0,23     4,37               
2.9.7 Đất giao thông DGT 917,14 49,36 173,98 115,85 71,71 68,28 93,66 66,20 79,10 44,47 89,11 65,42 
2.9.8 Đất thuỷ lợi DTL 58,30 0,52 9,86 3,24 9,62 1,24 8,73 1,45 4,73 2,41 5,60 10,90 
2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL 1,54 0,01 0,02   0,05 0,01 0,06   0,53 0,03 0,44 0,39 

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,40   0,02 0,03 0,02 0,04 0,02   0,13 0,02 0,08 0,04 
2.9.11 Đất chợ DCH 9,00 0,90 0,66 1,45 0,25 1,34 1,67 1,06 0,78 0,42 0,47   
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT 7,10 0,32 2,72 0,84 0,37 0,49 0,44 0,60 0,42 0,17 0,73   
2.11 Đất danh laP thắng cảnh DDL                         
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 10,92   0,12     0,29   1,91   0,54   8,06 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 226,39                 90,62 99,41 36,36 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 922,82 54,67 153,28 201,47 121,12 95,22 106,87 88,74 101,45       
2.15 Đất xây dựng trụ sở cѫ quan TSC 27,16 0,57 5,19 0,51 15,23 0,63 1,15 0,37 1,53 0,34 0,67 0,97 
2.16 Đất ;D trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,31 0,51 0,27   0,21 0,08   0,02 0,22       
2.17 Đất xây dựng cѫ sở ngoại giao DNG                         
2.18 Đất cѫ sở tôn giáo TON 4,10       0,39 0,68   0,55 0,02 1,30   1,16 

2.19 

Đất ljP nghĩa trang, nghĩa địa, nhj tang lễ, 
nhj hoả táng NTD 

50,83 0,85 3,84 2,79 3,63 4,83 5,67 3,82 1,24 6,44 8,00 9,72 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, ljP đồ gốP SKX                         
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                         
2.22 Đất Nhu vui chѫi giải trí, công cộng DKV 179,01 14,67 69,62 25,56   29,50 4,85 12,35 21,23 1,19 0,04   
2.23 Đất cѫ sở tín ngưỡng TIN 3,00 0,06 0,95 0,12 0,31 0,39   0,64 0,17 0,31 0,03 0,02 
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON 318,85 4,22 115,44 125,99 14,81 36,64 7,63 4,29 3,23 1,21 3,04 2,35 
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng MNC 44,68   19,09   8,24 13,70 0,21 0,13 2,01   0,55 0,75 
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK 0,80         0,80             

3 Đất chưa sử dụng CSD 28,71 0,06 2,62 0,67 0,24 0,96 11,39 0,07 0,52 6,67 4,41 1,10 
4 Đất Nhu công nghệ cao* KCN                         

5 Đất Nhu Ninh tӃ* KKT                         
6 Đất đô thị* KDT 3502,3 172,9 799,5 642,8 469,4 299,9 473,6 233,1 411,1       
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Phụ biểu số IV: 
KӃ hoạch thu hồi đất năP ����, thjnh phӕ 6ҫP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích  

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính 

Phưӡng 
Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

1 Đất nông nghiệp NNP 442,95 24,00 125,14 23,44 49,71 52,55 33,53 36,12 29,81 9,69 30,38 28,58 
1.1 Đất trồng lúa LUA 246,54 21,13 72,61 3,02 33,84 39,17 8,79 16,82 17,57 4,62 4,69 24,28 

  Trong đy: Đất chuyên tr͛ng l~a nước LUC 233,61 21,13 72,61 3,02 27,84 39,17 8,79 16,82 17,57 4,62 4,69 17,35 
1.2 Đất trồng cây hjng năP Nhác HNK 120,30 0,11 27,63 6,28 9,03 7,15 22,11 8,87 4,50 5,04 25,58 4,00 
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN 27,08 0,50 0,80 10,58 0,02 0,04 0,20 7,34 7,21 0,03 0,06 0,30 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                         
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                         
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                         
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 36,57 2,26 11,64 3,56 6,82 6,19 2,43 3,09 0,53   0,05   
1.8 Đất ljP Puối LMU                         
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH 12,46   12,46                   
2 Đất phi nông nghiệp PNN 104,77 5,61 26,35 7,50 4,37 4,95 2,34 31,46 19,92 0,10 0,15 2,02 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,01             0,01         
2.2 Đất an ninh CAN 0,59 0,30           0,29         
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                         
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                         
2.5 Đất cụP công nghiệp SKN                         
2.6 Đất thưѫng Pại, dịch vụ TMD 0,32   0,32                   
2.7 Đất cѫ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,66 0,95 2,10         0,12 0,49       
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS                         

2.9 

Đất phát triển hạ tҫng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã DHT 45,64 3,28 19,35 3,38 4,37 3,85 0,32 3,69 6,23 0,10 0,15 0,92 

2.9.1 Đất xây dựng cѫ sở văn hoá DVH 1,79 0,05   0,06 0,19   0,21 0,80       0,48 
2.9.2 Đất y tế DYT 0,41 0,41                     
2.9.3 Đất giáo dục vj đjo tạo DGD 0,47 0,09             0,38       
2.9.4 Đất thể dục thể thao DTT 1,48   1,48                   
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích  

Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính 

Phưӡng 
Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

2.9.5 Đất Nhoa hӑc vj công nghệ DKH                         
2.9.6 Đất dịch vụ xã hội DXH                         
2.9.7 Đất giao thông DGT 26,92 2,10 7,89 3,29 2,90 1,92 0,09 2,38 5,81 0,10   0,44 
2.9.8 Đất thuỷ lợi DTL 14,57 0,63 9,98 0,03 1,28 1,93 0,02 0,51 0,04   0,15   
2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL                         

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                         
2.9.11 Đất chợ DCH                         
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT                         
2.11 Đất danh laP thắng cảnh DDL                         
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,28   0,68     0,59   1,01         
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,10                     1,10 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 45,00 1,01 3,90 4,05   0,22 2,02 26,34 7,46       
2.15 Đất xây dựng trụ sở cѫ quan TSC 1,70 0,07             1,63       
2.16 Đất ;D trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,19         0,19             
2.17 Đất xây dựng cѫ sở ngoại giao DNG                         
2.18 Đất cѫ sở tôn giáo TON                         

2.19 

Đất ljP nghĩa trang, nghĩa địa, nhj tang lễ, nhj 
hoả táng NTD                         

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, ljP đồ gốP SKX                         
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                         
2.22 Đất Nhu vui chѫi giải trí, công cộng DKV 4,18     0,07         4,11       
2.23 Đất cѫ sở tín ngưỡng TIN                         
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                         
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng MNC                         
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK 0,10         0,10             



16 
 

 

Phụ biểu số V: 
KӃ hoạch chuyển Pục đích sử dụng đất năP ����, thjnh phӕ 6ҫP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 

diện tích 
(ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính  
Phưӡng 

Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 453,91 25,55 130,50 24,74 50,21 52,55 34,17 37,69 29,85 9,69 30,38 28,58 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 256,11 22,68 77,75 3,91 34,34 39,17 8,79 18,27 17,61 4,62 4,69 24,28 

  Trong đó: Ĉất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 243,18 22,68 77,75 3,91 28,34 39,17 8,79 18,27 17,61 4,62 4,69 17,35 

1.2 Đất trồng cây hjng năP Nhác HNK/PNN 121,49 0,11 27,65 6,69 9,03 7,15 22,75 8,99 4,50 5,04 25,58 4,00 

1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN/PNN 27,08 0,50 0,80 10,58 0,02 0,04 0,20 7,34 7,21 0,03 0,06 0,30 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                         

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN                         

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 36,57 2,26 11,64 3,56 6,82 6,19 2,43 3,09 0,53   0,05   

1.8 Đất ljP Puối LMU/PNN                         

1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH/PNN 12,66   12,66                   

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 
nội bộ đất nông nghiệp

  30,31 2,41 9,80 4,31 2,29 0,22 0,28 1,31 8,67 0,10 0,15 0,77 

  Trong đy:                           

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 
cây lâu năP 

LUA/CLN                         

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 
rừng 

LUA/LNP                         

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

LUA/NTS                         

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất ljP 
Puối LUA/LMU                         
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 

diện tích 
(ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính  
Phưӡng 

Băc 
6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

2.5 
Đất trồng cây hjng năP Nhác chuyển 
sang đất nuôi trồng thủy sản 

HNK/NTS                         

2.6 
Đất trồng cây hjng năP Nhác chuyển 
sang đất ljP Puối HNK/LMU                         

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất 
nông nghiệp Nhông phải lj rừng 

RPH/NKR(a)                         

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất 
nông nghiệp Nhông phải lj rừng 

RDD/NKR(a)                         

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 
nghiệp Nhông phải lj rừng 

RSX/NKR(a)                         

2.10 
Đất phi nông nghiệp Nhông phải lj 
đất ở chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 30,31 2,41 9,80 4,31 2,29 0,22 0,28 1,31 8,67 0,10 0,15 0,77 
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Phụ biểu số VI: 
KӃ hoạch đưa đất chưa sử dụng vjo sử dụng năP ����, thjnh phӕ 6ҫP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Tổng 
diện 
tích 
(ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính  

Phưӡng 
Băc 6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

1 Đất nông nghiệp NNP                         
1.1 Đất trồng lúa LUA                         
  Trong đó: Ĉất chuyên trồng lúa nước LUC                         

1.2 Đất trồng cây hjng năP Nhác HNK                         
1.3 Đất trồng cây lâu năP CLN                         
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                         
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                         
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                         
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                         
1.8 Đất ljP Puối LMU                         
1.9 Đất nông nghiệp Nhác NKH                         
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6,19   4,52   0,17 1,50             

2.1 Đất quốc phòng CQP                         
2.2 Đất an ninh CAN                         
2.3 Đất Nhu công nghiệp SKK                         
2.4 Đất Nhu chế xuất SKT                         
2.5 Đất cụP công nghiệp SKN 0,01   0,01                   
2.6 Đất thưѫng Pại, dịch vụ TMD                         
2.7 Đất cѫ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                         
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động Nhoáng sản SKS                         

2.9 
Đất phát triển hạ tҫng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 

3,69   2,19     1,50             

2.9.1 Đất xây dựng cѫ sở văn hoá DVH 1,50         1,50             
2.9.2 Đất y tế DYT                         
2.9.3 Đất giáo dục vj đjo tạo DGD                         
2.9.4 Đất thể dục thể thao DTT                         
2.9.5 Đất Nhoa hӑc vj công nghệ DKH                         
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Tổng 
diện 
tích 
(ha)  

 Diện tích phân theo đѫn vị hjnh chính  

Phưӡng 
Băc 6ѫn 

Phưӡng 
Quảng 
Châu 

Phưӡng 
Quảng 

Cư 

Phưӡng 
Quảng 

Thọ 

Phưӡng 
Quảng 
TiӃn 

Phưӡng 
Quảng 
Vinh 

Phưӡng 
Trung 

6ѫn 

Phưӡng 
Trưӡng 

6ѫn 

Xã 
Quảng 

Đại 

Xã 
Quảng 
Hùng 

Xã 
Quảng 
Minh 

2.9.6 Đất dịch vụ xã hội DXH                         
2.9.7 Đất giao thông DGT 2,19   2,19                   
2.9.8 Đất thuỷ lợi DTL                         
2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL                         
2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                         
2.9.11 Đất chợ DCH                         
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT                         
2.11 Đất danh laP thắng cảnh DDL                         
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                         
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT                         
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,88   1,85   0,03               
2.15 Đất xây dựng trụ sở cѫ quan TSC                         

2.16 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp DTS 

                        

2.17 Đất xây dựng cѫ sở ngoại giao DNG                         
2.18 Đất cѫ sở tôn giáo TON                         

2.19 
Đất ljP nghĩa trang, nghĩa địa, nhj 
tang lễ, nhj hoả táng 

NTD                         

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, ljP 
đồ gốP 

SKX                         

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                         
2.22 Đất Nhu vui chѫi giải trí, công cộng DKV 0,61   0,47   0,14               
2.23 Đất cѫ sở tín ngưỡng TIN                         
2.24 Đất sông, ngòi, Nênh, rạch, suối SON                         
2.25 Đất có Pặt nước chuyên dùng MNC                         
2.26 Đất phi nông nghiệp Nhác PNK                         



Phụ biểu số VII: 
Danh Pục công trình, dự án thực hiện trong năP ����, thjnh phӕ 6ҫP 6ѫn 

(Kqm theo Quyết định  số:                  /QĐ-UBND  ngày           thing        năm 2021 của UBND t͑nh Thanh Hya� 
Đơn vị tính: ha 

TT Hạng Pục 
Diện tích 

quy 
hoạch 

Diện tích 
hiện 
trạng

Tăng thêP Địa điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, thị trấn) Diện 

 tích 
6ử dụng 

vjo loại đất 
       

A Công trình dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh         
 

I Công trình, dự án Pục đích an ninh, quӕc phòng      
 

1  
Dự án đҫu tư xây dựng Trụ sở ljP việc Công an thjnh phố SҫP Sѫn �Hạ 
tҫng Nỹ thuật Nhu trung tâP Hjnh chính thjnh phố SҫP Sѫn tỉnh Thanh Hoá �phưӡng 
Quảng Châu + Quảng Thӑ+Quảng Vinh� 

2,00   2,00 CAN Phưӡng Quảng Thӑ 

2 
Quy hoạch doanh trại Ban CHQS thjnh phố SҫP Sѫn (Hạ tҫng Nỹ thuật Nhu 
trung tâP Hjnh chính thjnh phố SҫP Sѫn tỉnh Thanh Hoá �phưӡng Quảng Châu + 
Quảng Thӑ+Quảng Vinh� 

1,61   1,61 CQP 
Phưӡng Quảng Châu 

0,28ha; Quảng Thӑ  1,33ha 

B 
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận Pj 
phải thu hồi đất         

 
I Dự án Khu dân cư đô thị 393,94   393,94   

 

1  Khu dân cư, tái định cư đồng Nấp - Đồng eo  18,29   
10,99 ODT 

Phưӡng Trưӡng Sѫn 7,00 DGT 
0,30 DKV 

2  Khu xen cư Sѫn Hải �Trưӡng MҫP non cǊ� 0,02   0,02 ODT Phưӡng Trưӡng Sѫn 

3  
Khu đô thị vj dịch vụ thưѫng Pại �Trụ sở cѫ quan Thjnh ủy và UBND 
thjnh phố� 1,37   

0,37 ODT 
Phưӡng Trưӡng Sѫn 

1,00 TMD 

4  Khu xen cư khu phố Thjnh Ngӑc �Trụ sở UBND phưӡng cǊ� 0,03   0,03 ODT Phưӡng Trưӡng Sѫn 

5  Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng Sông Đѫ, thjnh phố SҫP Sѫn  76,34   

2,86 ODT 
Phưӡng Trưӡng Sѫn; Bắc 
Sѫn; Quảng Châu; Trung 

Sѫn 

2,84 DGD 
48,04 DGT 
16,46 DKV 
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TT Hạng Pục 
Diện tích 

quy 
hoạch 

Diện tích 
hiện 
trạng

Tăng thêP Địa điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, thị trấn) Diện 

 tích 
6ử dụng 

vjo loại đất 
6,14 TMD 

6  Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng Sông Đѫ, thjnh phố SҫP Sѫn (Khu đô thị sinh 
thái nghỉ dưỡng ai bên bӡ sông Đѫ, phưӡng Quảng Châu, Quảng Vinh - Công ty HUD 4) 3,16   

2,16 ODT Phưӡng Quảng Châu, 
Quảng Vinh 1,00 DGT 

7  Khu đô thị sinh thái biển Đông Á, SҫP Sѫn 28,31   
15,21 ODT 

Phưӡng Trưӡng Sѫn, 
Quảng Vinh 10,01 DGT 

3,09 DKV 

8  Khu dân cư Đồng ;uân, phưӡng Bắc Sѫn, thjnh phố SҫP Sѫn  10,02   

4,27 ODT 

Phưӡng Bắc Sѫn 
0,10 DVH 
4,50 DGT 
0,75 DKV 
0,40 TMD 

9  Khu dân cư phía Tây đưӡng Lý Tự Trӑng �Nhu dân cư Nhu phố Bình Sѫn� 8,00   
3,59 ODT Phưӡng Bắc Sѫn; Phưӡng 

Trưӡng Sѫn 4,41 DGT 
10  Khu xen cư, tái định cư Trưӡng MҫP non Hoa Mai 0,089   0,089 ODT Phưӡng Bắc Sѫn 
11  Khu xen cư, tái định cư Nhj văn hoá Nhu phố Minh Hải 0,01   0,01 ODT Phưӡng Bắc Sѫn 
12  Khu xen cư, tái định cư Nhj văn hoá Nhu phố Khánh Sѫn 0,01   0,01 ODT Phưӡng Bắc Sѫn 
13  Khu dân cư Thân Thiện �Khu 2� 0,45   0,45 ODT Phưӡng Trung Sѫn 
14  Khu dân cư Thân Thiện �Khu 3� 0,40   0,40 ODT Phưӡng Trung Sѫn 

15  Khu tái định cư Vĩnh Thjnh 1,10   
0,50 ODT Phưӡng Trung Sѫn 
0,60 DGT Phưӡng Trung Sѫn 

16  Khu tái định cư Khanh Tiến  2,10   
0,94 ODT Phưӡng Trung Sѫn 
1,16 DGT 

17  Khu tái định cư Bắc KǤ  1,97   
0,97 ODT Phưӡng Trung Sѫn 
1,00 DGT 

18  Khu xen cư phía tây Nhj văn hoá Quang Giáp 0,01   0,01 ODT Phưӡng Trung Sѫn 
19  Khu xen cư Nhu phố ;uân Phú 0,03   0,03 ODT Phưӡng Trung Sѫn 
20  Khu xen cư, tái định cư NVH Nhu phố Lưѫng Thiện �cǊ� 0,02   0,02 ODT Phưӡng Trung Sѫn 

21  
Khu đô thị nghỉ dưỡng vj công viên vui chѫi giải trí Nam sông Mã, thành 
phố SҫP Sѫn 

152,07   
34,88 ODT Phưӡng Trung Sѫn; Quảng 

Châu, Quảng Tiến 5,05 DVH 
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TT Hạng Pục 
Diện tích 

quy 
hoạch 

Diện tích 
hiện 
trạng

Tăng thêP Địa điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, thị trấn) Diện 

 tích 
6ử dụng 

vjo loại đất 
0,44 DGD 

64,15 DGT 
47,42 DKV 

0,13 TMD 
22  Khu xen cư khu phố NaP Hải 0,01   0,01 ODT Phưӡng Trung Sѫn 
23  Dự án Tây đưӡng Trҫn Hưng Đạo �Nhu 1�  0,32   0,32 ODT Phưӡng Quảng Tiến 
24  Khu dân cư, tái định cư Bứa 0,04   0,04 ODT Phưӡng Quảng Tiến 

25  Dự án Nhu xen cư TĐC Trung Tiến II �DA đưӡng Trҫn Nhân Tông� 2,70   
1,20 ODT Phưӡng Quảng Tiến 
1,50 DGT 

26 Khu dân cư, tái định cư Cưӡng Thịnh �Khu 2�  0,16   0,16 ODT Phưӡng Quảng Cư 

27  Khu tái định cư Nhu phố Công Vinh 2,00   
1,00 ODT Phưӡng Quảng Cư 
1,00 DGT 

28  Khu xen cư, tái định cư Vưӡn Gáo 1,80   
0,81 ODT Phưӡng Quảng Cư 
0,99 DGT 

29  Khu thưѫng Pại dịch vụ vj dân cư Minh Cát �Nhu đô thị Minh Cát� 3,60   
1,94 ODT Phưӡng Quảng Cư 
1,66 DGT 

30 Khu xen cư NVH Nhu phố Hồng Thắng �cǊ� 0,058   0,058 ODT Phưӡng Quảng Cư 
31  Khu xen cư Nhu phố Hồng Thắng 0,04   0,04 ODT Phưӡng Quảng Cư 
32  Khu xen cư Nhu phố Công Vinh 0,03   0,03 ODT Phưӡng Quảng Cư 

33  Khu xen cư, tái định cư Hồng Thắng 4, phưӡng Quảng Cư  2,30   
1,03 ODT Phưӡng Quảng Cư 
1,27 DGT 

34 Khu nhj ở thấp tҫng 773 3,82   
2,20 ODT Phưӡng Quảng Cư 
1,62 DGT 

35  Khu đô thị sinh thái ven sông Pã 9,00   
4,05 ODT Phưӡng Quảng Cư 
4,95 DGT 

36  Khu đô thị du lịch sinh thái FLC SҫP Sѫn 0,23   0,23 ODT Phưӡng Quảng Cư 

37  Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông  4,10   
1,85 ODT Phưӡng Quảng Cư 
2,25 DGT 

38 Khu dân cư Đồn Trại �Nhu xen cư Thӑ Đồn� 2,90   1,30 ODT Phưӡng Quảng Thӑ 
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TT Hạng Pục 
Diện tích 

quy 
hoạch 

Diện tích 
hiện 
trạng

Tăng thêP Địa điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, thị trấn) Diện 

 tích 
6ử dụng 

vjo loại đất 
1,60 DGT 

39  Khu xen cư Nhj văn hóa Thӑ Kinh �cǊ� 0,035   0,035 ODT Phưӡng Quảng Thӑ 
40  Khu xen cư Nhj văn hóa Thӑ Đồn �cǊ� 0,046   0,046 ODT Phưӡng Quảng Thӑ 
41  Khu xen cư Nhj văn hóa Thӑ Vinh �cǊ� 0,041   0,041 ODT Phưӡng Quảng Thӑ 

42  Khu dân cư Pới vj chợ Nết hợp thưѫng Pại 9,00   
4,00 ODT 

Phưӡng Quảng Thӑ 4,50 DGT 
0,50 TMD 

43 Khu xen cư Thӑ Trúc �Đji Trúc� 4,50   
2,03 ODT Phưӡng Quảng Thӑ 
2,47 DGT 

44  Khu dân cư tái định cư Thӑ Trúc �Đji Trúc 2� 2,70   
1,70 ODT Phưӡng Quảng Thӑ 
1,00 DGT 

45  Khu dân cư tái định cư Thӑ Phú 4,50   
2,20 ODT Phưӡng Quảng Thӑ 
2,30 DGT 

46  Khu xen cư khu phố Thӑ Văn 0,80   0,80 ODT Phưӡng Quảng Thӑ 

47  Khu xen cư Thӑ Đồn 2,25   
1,05 ODT Phưӡng Quảng Thӑ 
1,20 DGT 

48 Khu dân cư Tây đưӡng Ven biển �đưӡng duyên hải� 4,30   
2,10 ODT Phưӡng Quảng Châu 
2,20 DGT 

49  Khu dân cư, tái định cư Đồng Táng, Đồng Đục  5,15   
2,55 ODT Phưӡng Quảng Châu 
2,60 DGT 

50  Khu tái định cư Châu Chính  8,37   
3,77 ODT Phưӡng Quảng Châu 
4,60 DGT 

51  Khu tái định cư Châu Thjnh �Nhu tái định cư Châu Chính �Khu 2� 8,76   
3,94 ODT Phưӡng Quảng Châu 
4,82 DGT 

52  Khu dân cư Châu Bình �phía đông Trung tâP hjnh chính Thjnh Phố� 5,50   
2,50 ODT Phưӡng Quảng Châu 
3,00 DGT 

53  Khu xen cư <ên Trạch �Hợp nhất 06 dự án xen cư: <ên Trạch �Nhu 1�, <ên Trạch �Nhu 
2�, <ên Trạch �Nhu 3�, <ên Trạch �Nhu 4�, <ên Trạch �Nhu 5�, <ên Trạch �Nhu 6�� 0,63   0,63 ODT Phưӡng Quảng Châu 

54 Khu xen cư Kiều Đại �Khu 1� 0,04   0,04 ODT Phưӡng Quảng Châu 
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TT Hạng Pục 
Diện tích 

quy 
hoạch 

Diện tích 
hiện 
trạng

Tăng thêP Địa điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, thị trấn) Diện 

 tích 
6ử dụng 

vjo loại đất 
55  Khu xen cư tái định cư Đồng Me �Kiều Đại 1� �Khu dân cư tái định cư Đồng Me� 0,32   0,32 ODT Phưӡng Quảng Châu 
56  Khu xen cư Nhj văn hóa Nhu phố Thanh Minh 2 �cǊ� 0,029   0,029 ODT Phưӡng Quảng Vinh 
57  Khu xen cư Nhj văn hóa Nhu phố Đông Đức 1 �cǊ� 0,059   0,059 ODT Phưӡng Quảng Vinh 
II Dự án Khu dân cư nông thôn 12,68   12,68   

 
1  Khu xen cư, tái định cư Quảng Hùng 0,17   0,17 ONT ;ã Quảng Hùng 
2  Khu xen cư, tái định cư Thôn 3 �Nhu 1� 0,01   0,01 ONT ;ã Quảng Hùng 
3  Khu xen cư, tái định cư Thôn 3 �Nhu 2� 0,01   0,01 ONT ;ã Quảng Hùng 
4  Khu xen cư, tái định cư Thôn 3 �Nhu 3�  0,13   0,13 ONT ;ã Quảng Hùng 
5  Khu xen cư, tái định cư Thôn 3 �Nhu 4� 0,01   0,01 ONT ;ã Quảng Hùng 
6  Khu xen cư, tái định cư Thôn 6  0,05   0,05 ONT ;ã Quảng Hùng 
9  Khu tái định cư Thôn 2, Thôn 3 0,02   0,02 ONT ;ã Quảng Hùng 

10  Khu xen cư thôn 5 xã Quảng Hùng 2,29   
1,29 ONT ;ã Quảng Hùng 
1,00 DGT 

11  Khu tái định cư Đồng Hạnh �Nhu dân tái định cư thôn 3 - Đồng Hạnh� 0,66   0,66 ONT ;ã Quảng Hùng 
12  Khu xen cư Nác Nác �Tây chợ� 0,32   0,32 ONT ;ã Quảng Đại 
13  Khu xen cư Rӑc ông Sùng 0,39   0,39 ONT ;ã Quảng Đại 

14  Khu tái định cư Bắc MB 90  1,70   
0,80 ONT ;ã Quảng Đại 
0,90 DGT 

15  Khu xen cư Nhj văn hóa �thôn 4 cǊ� 0,22   0,22 ONT ;ã Quảng Minh 
16 Khu xen cư Nhà văn hóa �thôn 6 cǊ� 0,26   0,26 ONT ;ã Quảng Minh 

17  Quy hoạch khu DC - TĐC Đồng Nhq, Đồng Bình vj Đồng Ao 1,54   
0,74 ONT ;ã Quảng Minh 
0,80 DGT 

18  Khu dân cư, tái định cư Đồng Su 4,90   
2,21 ONT ;ã Quảng Minh 
2,69 DGT 

III Dự án CụP công nghiệp 23,80   23,80   
 

1 
CụP công nghiệp ljng nghề phưӡng Quảng Châu - Quảng Thӑ thjnh phố 
SҫP Sѫn 

6,74   6,74 SKN Phưӡng Quảng Thӑ 

2 
CụP công nghiệp ljng nghề phưӡng Quảng Châu - Quảng Thӑ thjnh phố 
SҫP Sѫn 

17,06   17,06 SKN Phưӡng Quảng Châu 
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TT Hạng Pục 
Diện tích 

quy 
hoạch 

Diện tích 
hiện 
trạng

Tăng thêP Địa điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, thị trấn) Diện 

 tích 
6ử dụng 

vjo loại đất 
IV Dự án đất xây dựng cѫ sở văn hóa  20,23   20,23   

 
1 Mở rộng đất Nhj văn hóa KP Hồng Hải  0,09   0,09 DVH Phưӡng Quảng Vinh 
2 Nhj văn hóa Nhu phố Thượng Du  0,15   0,15 DVH Phưӡng Quảng Vinh 
3 Nhj văn hóa Nhu phố Phú Khang 0,15   0,15 DVH Phưӡng Quảng Vinh 
4 Nhj văn hóa Nhu phố NaP Bắc 0,14   0,14 DVH Phưӡng Quảng Vinh 
5 Nhj văn hóa thuộc dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng NaP Trưӡng Lệ 0,98   0,98 DVH Phưӡng Quảng Vinh 

6 
Trung tâP dịch vụ thưѫng Pại, Khu lưu niệP điểP đón tiếp cán bộ con 
eP đồng bjo Piền naP tập Nết ra bắc 

2,00   2,00 DVH Phưӡng Quảng Tiến 

7 Quảng trưӡng biển, trục cảnh quan lễ hội thjnh phố SҫP Sѫn 15,28   15,28 DVH Phưӡng Trung Sѫn 

8 
Đất nhj hát thuộc Khu đô thị Quảng Trưӡng biển SҫP Sѫn, thjnh phố 
SҫP Sѫn 

1,30   1,30 DVH Phưӡng Trung Sѫn 

9 Mở Pới Nhj văn hoá dân phố Châu Thjnh 0,14   0,14 DVH Phưӡng Quảng Châu 
V Dự án cѫ sở giáo dục 3,48   3,48   

 
1 

Trưӡng Trung hӑc cѫ sở thuộc dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng 
naP Trưӡng Lệ 

0,69   0,69 DGD Phưӡng Quảng Vinh 

2 
Trưӡng Tiểu hӑc thuộc dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng naP 
Trưӡng Lệ 

0,74   0,74 DGD Phưӡng Quảng Vinh 

3 
Trưӡng MҫP non thuộc dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng naP 
Trưӡng Lệ �2 khu) 

1,08   1,08 DGD Phưӡng Quảng Vinh 

4 Mở rộng đất Trưӡng Tiểu hӑc Quảng Vinh �Nhu phố ;uân Thượng� 0,03   0,03 DGD Phưӡng Quảng Vinh 
5 Mở rộng đất Trưӡng MҫP non phưӡng Trung Sѫn �364 Ngô Quyền�  0,27   0,27 DGD Phưӡng Trung Sѫn 
6 Mở rộng đất Trưӡng MҫP non phưӡng Quảng Tiến �Nhu phố Thӑ ;uân� 0,17   0,17 DGD Phưӡng Quảng Tiến 
7 Trưӡng MҫP non Hoa Mai  0,50   0,50 DGD Phưӡng Bắc Sѫn 

VI Dự án đưӡng giao thông 53,47   53,47   
 

1 Nâng cấp cải tạo đưӡng Tây Sѫn 0,80   0,80 DGT 
Phưӡng Trưӡng 

Sѫn+Phưӡng Bắc Sѫn 

2 Cải tạo nâng cấp đưӡng Thanh Niên �Đoạn chân núi Trưӡng Lệ đến đưӡng 
Tống Duy Tân� 3,24   3,24 DGT 

Phưӡng Trưӡng 
Sѫn+Phưӡng Bắc Sѫn 

3 Cải tạo nâng cấp đưӡng Thanh Niên �Đoạn Tống Duy Tân đến đưӡng Nguyễn 
Hồng Lễ� 0,03   0,03 DGT 

Phưӡng Bắc Sѫn+Phưӡng 
Trung Sѫn 
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TT Hạng Pục 
Diện tích 

quy 
hoạch 

Diện tích 
hiện 
trạng

Tăng thêP Địa điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, thị trấn) Diện 

 tích 
6ử dụng 

vjo loại đất 
4 Cải tạo nút giao đưӡng Quốc lộ 47 0,12   0,12 DGT Phưӡng Trưӡng Sѫn 

5 Mở rộng vj nâng cấp đưӡng Nguyễn Du 3,00   3,00 DGT 
Phưӡng Trung 

Sѫn+Phưӡng Quảng Cư 
6 Đҫu tư xây dựng đưӡng Tây SҫP Sѫn 5 1,20   1,20 DGT Phưӡng Quảng Châu 

7 
Đưӡng Lê Thánh Tông �đoạn từ đưӡng ven biển đến đưӡng Tây SҫP Sѫn 
5�, thjnh phố SҫP Sѫn 

2,64   2,64 DGT Phưӡng Quảng Châu 

8 Hạ tҫng Nhu dân cư Đồng Hón �<ên Trạch� 0,96   0,96 DGT Phưӡng Quảng Châu 

9 
Dự án Tuyến đưӡng Tây SҫP Sѫn 3 �đoạn từ QL 47 đến sông Rào), 
thjnh phố SҫP Sѫn 

3,60   3,60 DGT 
Phưӡng Quảng Châu; 

Quảng Vinh; Quảng Thӑ 

10 

Dự án Đҫu tư xây dựng Tuyến đưӡng nối từ đưӡng Duyên hải đến đưӡng 
4C dүn vjo dự án đҫu tư xây dựng vj Ninh doanh hạ tҫng Khu biệt thự 
Hùng Sѫn, tại xã Quảng Hùng, thjnh phố SҫP Sѫn 

0,60   0,60 DGT ;ã Quảng Hùng 

11 Dự án đҫu tư xây dựng tuyến đưӡng bộ ven biển đoạn Hoҵng Hóa - SҫP Sѫn 2,60   2,60 DGT Phưӡng Quảng Châu 

12 Dự án đưӡng giao thông từ Ngã ba Voi đi thjnh phố SҫP Sѫn 6,00   6,00 DGT 
;ã Quảng Minh; phưӡng 

Quảng Vinh 

13 

Cải tạo, nâng cấp đưӡng Thu Hồng �đoạn từ đưӡng Nguyễn Du đến 
đưӡng Thanh Niên cải dịch� vj Pưѫng thoát nước đấu Pối với Pưѫng 
tiêu 772, phưӡng Quảng Cư 

0,50   0,50 DGT Phưӡng Quảng Cư 

14 
Cải tạo nâng cấp tuyến đưӡng trung tâP xã �đoạn từ ngã tư đưӡng 4B đến 
ngã tư đưӡng 4C� xã Quảng Đại, thjnh phố SҫP Sѫn 

0,50   0,50 DGT ;ã Quảng Đại 

15 Dự án nút cổ chai đưӡng PhạP Hồng Thái vj đưӡng Nguyễn Thị Minh Khai 0,20   0,20 DGT Phưӡng Trưӡng Sѫn 
16 Hạ tҫng Nhu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông 2,90   2,90 DGT Phưӡng Quảng Cư 

17 
Hạ tҫng Nỹ thuật thuộc Khu đô thị Quảng Trưӡng biển SҫP Sѫn, thjnh 
phố SҫP Sѫn 

20,01   20,01 DGT Phưӡng Trung Sѫn 

18 Dự án Bãi đӛ xe, phưӡng Trung Sѫn �Khánh Tiến� 2,00   2,00 DGT Phưӡng Trung Sѫn 
19 Đưӡng giao thông nối trung tâP văn hóa với thôn 4 + 5 0,50   0,50 DGT ;ã Quảng Hùng 

20 
Hạ tҫng Nỹ thuật ngoji hjng rjo dự án Nhu xử lý chất thải rắn thjnh phố 
SҫP Sѫn 

2,00   2,00 DGT ;ã Quảng Minh 

VII Dự án thủy lợi 1,27   1,27   
 

  Sửa chӳa, cải tạo Mưѫng chiến lược, phưӡng Trưӡng Sѫn, thjnh phố 1,27   1,27 DTL Phưӡng Trưӡng Sѫn 
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TT Hạng Pục 
Diện tích 

quy 
hoạch 

Diện tích 
hiện 
trạng

Tăng thêP Địa điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, thị trấn) Diện 

 tích 
6ử dụng 

vjo loại đất 
SҫP Sѫn 

VIII Dự án công trình năng lượng 0,74   0,74   
 

1 Dự án JICA 0,04   0,04 DNL 
;ã Quảng Minh, Quảng 

Hùng, Quảng Thӑ, Quảng 
Tiến, Quảng Vinh, Trung Sѫn 

2 Dự án xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV SҫP Sѫn  0,70   0,70 DNL 
xã Quảng Hùng, xã Quảng 

Minh 
IX Dự án xây dựng Chợ 3,02 3,02 0,00   

 
1 Chuyển đổi Pô hình chợ Quảng Thӑ 0,25 0,25   DCH Phưӡng Quảng Thӑ 
2 Chuyển đổi Pô hình chợ Sông Đѫ 0,61 0,61   DCH Phưӡng Quảng Vinh 
3 Chuyển đổi Pô hình chợ Quảng Vinh �Chợ Hồng� 0,62 0,62   DCH Phưӡng Quảng Vinh 
4 Chuyển đổi Pô hình chợ Quảng Đại 0,34 0,34   DCH ;ã Quảng Đại 
5 Chuyển đổi Pô hình chợ Quảng Hùng 0,50 0,50   DCH ;ã Quảng Hùng 
6 Chuyển đổi Pô hình chợ Quảng Châu 0,70 0,70   DCH Phưӡng Quảng Châu 
X Công trình tôn giáo 1,17   1,17   

 
1 

Dự án đҫu tư xây dựng Nhôi phục Chùa Viên Thận tại xã Quảng Minh, 
thjnh phố SҫP Sѫn 

1,17   1,17 TON ;ã Quảng Minh 

XI Dự án đất bãi thải, xử lý chất thải 8,00   8,00   
 

1 Nhj Páy xử lý chất thải rắn thjnh phố SҫP Sѫn �Khu xử lý rác thải tập trung� 8,00   8,00 RAC ;ã Quảng Minh 
XII Dự án đất xây dựng trụ sở cѫ quan  20,56   20,56   

 

1  Trung tâP Hjnh chính thjnh phố SҫP Sѫn �phưӡng Quảng Châu + Quảng 
Thӑ+Quảng Vinh� 

4,72   4,72 TSC Phưӡng Quảng Châu 
14,66   14,66 TSC Phưӡng Quảng Thӑ 

0,70   0,70 TCS Phưӡng Quảng Vinh 
2 Khu Trung tâP hjnh chính phưӡng Trưӡng Sѫn 0,48   0,48 TCS Phưӡng Trưӡng Sѫn 

XIII Dự án đất nghĩa trang, nghĩa địa 4,50   4,50   
 

1 
Dự án Khu nghĩa trang nhân dân tại xã Quảng Minh vj xã Quảng Hùng, 
thjnh phố SҫP Sѫn 

4,50   4,50 NTD ;ã Quảng Minh 

XIV Dự án đất Nhu vui chѫi giải trí, công cộng 0,87   0,87   
 

  
Đất cây xanh thuộc Khu đô thị Quảng trưӡng biển SҫP Sѫn, thjnh phố 
SҫP Sѫn 

0,87   0,87 DKV Phưӡng Trung Sѫn 
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TT Hạng Pục 
Diện tích 

quy 
hoạch 

Diện tích 
hiện 
trạng

Tăng thêP Địa điểP  
�đến cấp xã, phưӡng, thị trấn) Diện 

 tích 
6ử dụng 

vjo loại đất 

C 
Khu vực cҫn chuyển Pục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vӕn bằng quyền 
sử dụng đất 

        
 

I Dự án thưѫng Pại dịch vụ 16,26   16,26   
 

1 Khu đất cѫ sở 2 Nhj Nhách Văn phòng UBND tỉnh. 0,30   0,30 TMD Phưӡng Trưӡng Sѫn 
2 ;ây dựng Pới Trụ sở Hợp tác xã Hợp Sѫn 0,04   0,04 TMD Phưӡng Trưӡng Sѫn 

3 
Dự án Vưӡn đảo hoang và hoài niệP thuộc Khu du lịch vj sinh thái núi 
Trưӡng Lệ  4,18   4,18 TMD Phưӡng Trưӡng Sѫn 

4 Dự án dҫu tư xây dựng Nhu dịch vụ thưѫng Pại  1,00   1,00 TMD Phưӡng Bắc Sѫn 

5 
Khu đất thu hồi của Công ty TNHH xây dựng vj du lịch Hưng Phong tại 
Phưӡng Bắc Sѫn, Thjnh Phố SҫP Sѫn 

0,95   0,95 TMD Phưӡng Bắc Sѫn 

6 
Khu thưѫng Pại dịch vụ lấy vjo đất Bệnh viện Đa Nhoa cǊ vj đất Trụ sở 
Công an cǊ thjnh phố SҫP Sѫn 

0,71   0,71 TMD Phưӡng Bắc Sѫn 

7 Dự án Khu thưѫng Pại dịch vụ du lịch  0,38   0,38 TMD Phưӡng Quảng Cư 
8 Dự án Khu thưѫng Pại dịch vụ  0,52   0,52 TMD Phưӡng Quảng Cư 
9 Đại siêu thị, Trung tâP giới thiệu du lịch, tổ chức sự Niện Royal 0,80   0,80 TMD Phưӡng Quảng Châu 

10 Dự án Nhj hjng vj Khu dịch vụ thưѫng Pại 0,50   0,50 TMD Phưӡng Quảng Cư 
11 Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 0,64   0,64 TMD Phưӡng Quảng Vinh 

12 
Khu thưѫng Pại dịch vụ thuộc Khu đô thị Quảng Trưӡng biển SҫP Sѫn, 
thjnh phố SҫP Sѫn 

6,24   6,24 TMD Phưӡng Trung Sѫn 

II Dự án đất nông nghiệp Nhác 13,40   13,40   
 

1 Đất nông nghiệp Nhác tại xã Quảng Minh  3,30   3,30 NKH ;ã Quảng Minh 
2 Quy hoạch đất nông nghiệp công nghệ cao  10,10   10,10 NKH Phưӡng Quảng Vinh 

III Dự án cѫ sở giáo dục �dự án thỏa thuận nhận chuyển nhượng� 0,50   0,50   
 

1 Trưӡng MҫP non Tân Hojng Hj  0,50   0,50 DGD Phưӡng Quảng Thӑ 
 


